
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM  NIÊM VƯỢT KHUNG ĐỢT I NĂM 2024

TT Họ Và Tên

Năm Sinh
Trình độ
chuyên

môn
nghiệp vụ
được đào

tạo

 Ngạch, bậc, hệ số lương và % phụ cấp thâm niên VK đang hưởng  % phụ cấp thâm niên VK sau
khi nâng

Đơn vị công tác Ghi
chú

Mã số,
ngạch
chức
danh

Bậc cuối
cùng
trong
ngạch

hoặc chức
danh

Hệ số
lương

của bậc
cuối cùng

 Thời
điểm
được
xếp

% Phụ
cấp

Thời điểm
tính hưởng
PCTNVK

Hệ số
chênh
lệch

bảo lưu
nếu có

% Phụ
cấp

Thời gian
tính hưởng

PCTNVK lần
sau

Hệ số
chênh

lệch bảo
lưu nếu

có

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18

1 Lò Văn May 1968 TC 01.004 12 4,06 5% 01/7/2023 6% 01/7/2024 Đảng ủy xã Nà Tăm

2 Trần Văn Teo 1967 TC 01.004 12 10% 01/11/2023 11% 01/11/2024 Đảng ủy xã Bản Giang
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DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỢT II NĂM 2024

TT Họ và tên

Năm sinh

Trình
độ

chuyên
môn

nghiệp
vụ được
đào tạo

Ngạch, bậc, hệ số lương trước khi được nâng
bậc Kết quả nâng bậc lương trong năm 2021

Đơn vị công
tác Ghi chú

Nam Nữ

Chức
danh
hoặc

ngạch
(mã số)

Bậc
trong
ngạch
hoặc
trong
chức
danh
hiện
giữ

Hệ số
lương ở

bậc
hiện
giữ

Thời điểm
được xếp

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu
(nếu
có)

Chức danh
hoặc ngạch

(mã số)

Bậc
lương

sau
nâng
bậc

Hệ số
lương
mới
được
nâng
bậc

Thời gian
tính nâng

bậc lần sau

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu
(nếu
có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A. Tên đơn vị

1 Đèo Thị Thành 1991 ĐH 01.003 3 3,00 15/4/2022 01.003 4 3,33 15/7/2024 BT  Đoàn TNCS
xã Bản Bo

Nâng trước 9 tháng (Được Chu ̉tịchUBND tỉnh tặng
Bằng khen  đã có nhiều đóng góp XDPT Đoàn TN

(theo QĐ 609/QĐ-UBND ngày 25/4/2023)

2 Sùng A Phử 1977 TC 01.004 3 2,26 25/6/2023 01.004 4 2,46 25/12/2024 UBMTTQ xã
Giang Ma

Nâng lương trước thời hạn 6 tháng (được UBND
huyện tặng 02 giấy khen có thành tích tiêu biểu t/h

NV năm 2022, 2023)

3 Vũ Ngọc Hiệp
1987 ĐH 01.003 4 3,33 01/5/2022 01.003 5 3,66 01/11/2024

UBMTTQ xã
Giang Ma

Nâng lương trước thời hạn 6 tháng (được UBND
huyện tặng 02 giấy khen có thành tích tiêu biểu t/h

NV năm 2022, 2023)

4 Hoàng thị Oanh
1988 ĐH 01.003 4 3,33 01/4/2022 01.003 5 3,66 01/10/2024 UBND xã Sơn Bình

Nâng lương trước thời hạn 6 tháng (được UBND
huyện tặng 02 giấy khen có thành tích tiêu biểu t/h

NV năm 2022, 2023)

5 Lò Văn Ngân
1994 ĐH 01.003 2 2,67 01/7/2022 01.003 3 3,00 01/10/2024 UBND xã Nà Tăm

Nâng lương trước thời hạn 9  tháng (được UBND tỉnh
tặng bằng khen)

6 Nguyễn Văn Chiến
1978 ĐH 01.003 8 4,65 01/7/2022 01.003 9 4,98 01/7/2024 UBND xã Nà Tăm

Nâng lương trước thời hạn 12  tháng (được UBND
tỉnh tặng 02 Bằng khen)

7 Giàng Văn Quang

1985 ĐH 01.003 4 3,33 15/5/2022 01.003 5 3,66 15/08/2024 HĐND xã Bản Giang

Nâng lương trước thời hạn 9 tháng  được Chủ tịch
UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích XS thực

hiện năm 2022 đến 2023 (theo số QĐ 529/QĐ-UND
ngày 10/4/2024)

8 Tao Văn Én
1988 ĐH 01.003 4 3,33 15/3/2022 01.003 5 3,66 15/9/2024 UBND xã Khun Há

Nâng lương trước thời hạn 6 tháng (được UBND
huyện tặng 02 giấy khen có thành tích tiêu biểu t/h

NV năm 2022, 2023)

9 Trần Đình Hồng
ĐH 01.003 4 3,33 01/01/2022 01.003 5 3,66 01/7/2024 UBND Thị trấn

Nâng lương trước thời hạn 6 tháng (được UBND
huyện tặng 02 giấy khen có thành tích tiêu biểu t/h

NV năm 2022, 2023)

Page 2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CẤP XÃ ĐỀ NGHỊ NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỢT 2 NĂM 2024

TT Họ và tên

Năm Sinh Trình độ
chuyên

môn
nghiệp vụ
được đào

tạo

Bậc, hệ số lương hiện hưởng Bậc, hệ số lương sau nâng bậc

Đơn vị công tác Ghi
chúChức danh

hoặc ngạch
(mã Số)

Bậc
lương
hiện

hưởng

Hệ số
lương ở
bậc hiện

giữ

 Thời điểm
được xếp

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu
(nếu
có)

Chức danh
hoặc ngạch

(mã Số)

Bậc
lương

sau
nâng
bậc

Hệ số
lương
mới
được
nâng
bậc

Thời gian
tính nâng

bậc lần sau

Hệ số
chênh

lệch bảo
lưu (nếu

có)Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Ma Cang Dinh 1981 TC 01.004 9 3,46 01/10/2022 01.004 10 3,66 01/10/2024 Bí thư Đảng ủy xã Nùng Nàng

2 Nguyễn Xuân Hoàn 1968 TC 01.004 11 3,86 15/9/2022 01.004 12 4,06 15/9/2024 Bí thư Đảng ủy xã bản bo

3 Vàng Văn Hải 1980 ĐH 01.003 4 3,33 01/8/2021 01.003 5 3,66 01/8/2024 PCT HĐND  xã Bản Bo
4 Đào Thanh Cường 1979 ĐH 06.031 5 3,66 15/10/2021 06.031 6 3,99 15/10/2024 Kế toán UBND xã Bản Bo
5 Hoàng Đình Vương 1990 ĐH 01.003 4 3,33 01/9/2021 01.003 5 3,66 01/9/2024 Công chức xã Bản Bo

6 Nguyễn Thị Tú 1986 ĐH 01.003 3 3,00 15/10/2021 01.003 4 3,33 15/10/2024 Công chức xã Bản Bo
7 Hảng A Chờ 1989 TC 01.004 6 2,86 01/9/2022 01.004 7 3,06 01/9/2024 UBND xã Tả lèng
8 Nguyễn Tiến Hoàn 1982 TC 01.004 6 2,86 01/10/2022 01.004 7 3,06 01/10/2024 UBND xã Giang Ma

9 Lù A Lâu 1988 TC 01.004 2 2,06 01/7/2022 01.004 3 2,26 01/7/2024 UBND xã Giang Ma
10 Đỗ Thanh Tịnh 1983 ĐH 01.003 2 2,67 01/12/2021 01.003 3 3,00 01/12/2024 UBND xã Bình Lư
11 Hoàng Đình Quang 1992 TC 01.004 5 2,66 15/10/2022 01.004 6 2,86 15/10/2024 UBND xã Bình Lư

12 Lò Thị Nhu 1995 TC 01.004 3 2,26 01/9/2022 01.004 4 2,46 01/9/2024 UBND xã Bình Lư
13 Lò Văn Lả 1972 ĐH 01.003 5 3,66 01/7/2021 01.003 6 3,99 01/7/2024 UBND xã Bản Hon
14 Phạm Hồng Phú 1980 ĐH 01.003 5 3,66 01/12/2021 01.003 6 3,99 01/12/2024 UBND xã Hồ Thầu

15 Giàng A Nâu 1987 TC 01.004 3 2,26 01/9/2022 01.004 4 2,46 01/9/2024 BCHQS xã Hồ Thầu
16 Lò Văn Thum 1989 ĐH 01.003 3 3,00 01/11/2021 01.003 4 3,33 01/11/2024 UBND xã Nà Tăm
17 Vũ Đình Luận 1991 ĐH 01.003 2 2,67 15/10/2021 01.003 3 3,00 15/10/2024 UBND xã Nà Tăm

18 Giàng Văn Dỉn 1975 TC 01.004 10 3,66 01/11/2022 01.004 11 3,86 01/11/2024 UBMTTQ xã Bản Giang
19 Nguyễn Thị The 1985 ĐH 01.003 3 3,33 01/10/2021 01.003 4 3,66 01/10/2024 Kế toán UBND xã Bản Giang
20 Nguyễn Thanh Tùng 1978 ĐH 01.003 7 4,32 01/01/2021 01.003 8 4,65 01/01/2024 Đảng ủy xã Khun Há

21 Sùng A Hồ 1989 ĐH 01.003 3 3,00 15/7/2021 01.003 4 3,33 15/7/2024 UBND xã Khun Há
22 Đặng Thị Thoa 1988 ĐH 01.003 4 3,33 01/11/2021 01.003 5 3,66 01/11/2024 UBND Thị trấn 
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